Ngày soạn 10.01.2013

Ngày giảng: 9A:

                    9B:

                                                                                                      Tiết 101, 102

                                Văn bản:

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 

                  Vũ khoan 

         Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần 

                                 Tập làm văn ( làm ở nhà)

I. Mục tiêu cần đạt : Qua bài học này, giúp học sinh có được:

1. Kiến thức 
 - Nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, yêu cầu gấp rút phải khắc phục điểm yếu, hình thành những đức tính và thói quen tốt khi đất nước đi vào công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong thế kỉ mới.

- Tập suy nghĩ quan tâm đến một hiện tượng thực tế ở địa phương .

2.  Kĩ năng: Rèn cho HS: 

  - Nắm được trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận của tác giả

 - Viết một bài văn trình bày vấn đề đó với suy nghĩ, kiến nghị của mình dưới các hình thức thích hợp :Tự sự ,miêu tả , nghị luận ,thuyết minh

3. Thái độ:  

 - Giáo dục học sinh nghiêm túc phấn đấu học tập, chuẩn bị hành trang cho mình để cống hiến cho quê hương đất nước

- Giáo dục H có ý thức khi bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình trước một sự việc, hiện tượng trong đời sống hàng ngày ở địa phương.

 II. Chuẩn bị 

 1. GV: TLHDTH chuẩn KTKN, SGK, SGV Ngữ văn 9.

 2. HS: Đọc kĩ văn bản, tìm bố cục, phương thức biểu đạt, trả lời theo câu hỏi SGK

III. Phương pháp: Đàm thoại, phân tích, giảng bình, TL, nêu vấn đề, tổ chức cho hS tự tiếp thu kiến thức

IV. Tiến trình hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- Trình bày những luận điểm lớn của văn bản: “ Tiếng nói của văn nghệ” của nguyễn Đình Thi?

3. Bài mới:

 * Giới thiệu bài: Vào thế kỉ XXI, thiên niên kỉ thứ III, thanh niên Việt nam chúng ta đã đang và sẽ chuẩn bị những gì cho hành trang của mình. Liệu đất nước ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong mỏi ngay từ ngày đầu độc lập đầu tiên? Một trong những lới khuyên, những lời trò chuyện về một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thanh niên được thể hiện trong bài nghị luận của đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Khoan viết nhân dịp đầu năm 2001.

	Hoạt động 1

P.P: Vấn đáp, thuyết trình

? Những hiểu biết của em về tác giả, tác phẩm ?

- Vũ Khoan nhà hoạt động chính trị , nhiều năm là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Trưởng Bộ Thương mại,  là phó Thủ tướng Chính Phủ .

? Nhận xét về thời điểm ra đời bài viết ?

?Thời điểm đó có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với nước ta ? 

-Thời điểm ra đời bài viết : Đầu năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế giới bước vào năm đầu tiên của thế kỉ mới thiên niên kỉ mới. 

+ Riêng đối với nước ta, công cuộc đổi mới từ thế kỉ trước đã đạt được những thành quả bước đầu và chúng ta tiến sang thế kỉ mới với nhiệm vụ cơ bản là trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Hoạt động 2

P.P: Vấn đáp,  đọc tích cực, phân tích giảng bình, TL

? Văn bản cần đọc như thế nào?

- Rõ ràng mạch lạc, phấn chấn, tình cảm; “ Trầm tĩnh, khách quan nhưng không xa cách”

- 3- 4 HS đọc, nhận xét  - GV nhận xét

? Giải thích từ: Động lực: lực tác động vào vật hay đồ vật, hay đối tượng nào đó; kinh tế tri thức; thế giới mạng:  liên kết trao đổi thông tin trên toàn thế giới nhờ hệ thống máy tính liên thông; bóc ngắn cắn dài: thành ngữ chỉ lối sống, lối suy nghĩ làm ăn hạn hẹp, nhất thời không có tầm nhìn xa

? Quan sát bố cục và văn bản hãy xác định luận điểm trung tâm và hệ thống luận cứ( luận điểm nhỏ) trong văn bản?

- LĐ trung tâm: Chuẩn bị hành trang vào yhế kỉ mới

- Hệ thống luận cứ:

+ Chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất

+ Bối cảnh thế giới hiện nay nà những mục tiêu nặng nề của đất nước

+ Cần nhận rõ cái mạnh , cái yếu của người việt nam khi bước vào nền kinh tế mới trong thế kỉ XXI ( luận cứ trung tâm)

+ Việc làm quyết định đầu tiên của thế hệ trẻ

? Tìm luận cứ thứ nhất trong văn bản ?Vai trò của luận cứ đó ?

- Là luận cứ mở đầu ,đặt vấn đề .

? Các lí lẽ để làm sáng tỏ luận cứ trên là gì ?

-Các lí lẽ .

+Từ cổ chí kim , bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử .

+Trong thời kì nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người lại càng nổi trội.

? Xác định luận cứ thứ 2 trong văn bản ?

- Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu , nhiệm vụ nặng nề của đất nước .

?Tìm trong văn bản những lí lẽ để phục vụ cho luận cứ đó ?

- Bối cảnh hiện nay .

- Nước ta phải đồng thời giải quyết  3 nhiệm vụ 

?Xác định những luận cứ tiếp theo trong phần văn bản còn lại ?

- Những điểm mạnh , điểm yếu của con người Việt Nam cần được nhận rõ khi bước vào nền kinh tế mới trong thế kỉ mới.

? Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách , thói quen của con người Việt Nam  khi bước vào nền kinh tế mới trong thế kỉ mới? ( GV chia bảng thành hai phần)

- Điểm mạnh: '

+ Thông minh, nhanh nhạy với cái mới

+ Cần cù sáng tạo

+ Đoàn kết trong  kháng chiến

+ Thích ứng nhanh nhạy

? Những điểm mạnh đó có ý nghĩa gì với hành trang của con người VN?

- Đáp ứng được yêu cầu sáng tạo của xã hội tiên tiến, hữu ích trong nền kinh tế đòi hỏi tinh thần kỉ luật cao, thích ứng với hoàn cảnh đất nước, tận dụng được cơ hội đổi mới. 
? Em hãy lấy một vài dẫn chứng minh hoạ những biểu hiện tốt đẹp của người VN?
* HS trình bày, nhận xét, bổ sung – GV đánh giá

- Điểm yếu:

+ Kiến thức cơ bản và khả năng thực hành.

+ Đức tính tỉ mỉ và kỷ luật lao động, thiếu coi trọng quy trình công nghệ.

+ Đố kị trong làm ăn kinh tế.

+ Kì thị trong kinh doanh.

+ Chưa coi trọng chữ tín.

* GV tóm tắt những điểm yếu? Lấy ví dụ trong thực tế

?Cách lập luận của tác giả có gì đặc biệt ?

( Sự phân tích nghiêng về cái mạnh hay cái yếu)? 

- Cách lập luận của tác giả: Điểm mạnh đi liền với điểm yếu, phân tích nghiêng về cái yếu, trong cái mạnh tiềm ẩn cái yếu, trong cái yếu tiềm ẩn cái mạnh

? Nêu cách lập luận của tác giả? Cách sử dụng từ ngữ? Tác dụng của cách lập luận trên.

- ... Sử dụng thành ngữ và tục ngữ (  nêu bật cả cái mạnh, cái yếu; người đọc dễ hiểu. Đồng thời muốn mọi người không chỉ biết tự hào mà còn phải biết lo lắng, khắc phục những cái yếu kém để vươn lên.

? Qua sự lập luận đó , em thấy thái độ của tác giả như thế nào ? 

- Thái độ của tác giả: Tôn trọng sự thực , nhìn nhận vấn đề một cách khách quan ,toàn diện .

? Từ ba luận cứ trên, đặc biệt là luận cứ thứ ba, tác giả đưc ra kết luận gì? (Yêu cầu trong hành trang của

? Yêu cầu trong hành trang của mỗi người cần cái gì.

? Khâu đầu tiên và quan trọng nhất là gì? 

? Em hãy nêu những việc nhỏ nhất để rèn thói quen tốt đẹp là gì? 

? Qua sự lập luận đó , em thấy thái độ của tác giả như thế nào ? 

? Nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của văn bản ? Ví dụ ?

- Một đặc điểm ngôn ngữ của văn bản:Sử dụng thích hợp nhiều thành ngữ , tục ngữ .

+ Nước đến chân mới nhảy .

+Liệu cơm gắp mắm .

+Trâu buộc ghét trâu ăn , bóc ngắn cắn dài
=> Một đặc điểm ngôn ngữ của văn bản: Sử dụng thích hợp nhiều thành ngữ , tục ngữ .

? Khái quát giá trị văn bản ?

- HS trình bày - GV chốt

- HS đọc ghi nhớ SGKT 30

Hoạt động 3: TL,Tổ chức cho hS tự tiếp thu kiến thức

* Cái mạnh: Uống nước nhớ..

                   Trông trước nghĩ sau

                   Miệng nói tay làm

                   Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ

                   Được mùa chớ phụ...

?Tìm hiểu, suy nghĩ để viết bài nêu ý kiến riêng dưới dạng nghị luận về một sự việc, hiện tượng nào đó ở địa phương?

VD:

+Vấn đề môi trường:

- Hậu quả của việc chặt phá cây xanh với việc ô nhiễm bầu không khí địa phương.

- Hậu quả của việc vứt bừa bãi rác thải sinh hoạt

+ Vấn đề về quyền trẻ em:

- Sự quan tâm của chính quyền địa phương: Xây dựng và sửa chữa trường học, nơi vui chơi giải trí, giúp đỡ những trẻ  em khó khăn.

- Sự quan tâm của nhà trường: Xây dựng khung cảnh sư phạm, tổ chức dạy-học và các hoạt động tham quan ngoại khoá.

- Sự quan tâm của gia đình: cha mẹ có gương mẫu hay không, có hàng động bạo lực bạo hành hay không.

+ Vấn đề xã hội: 

- Sự quan tâm, giúp đỡ của các gia đình chính sách: thương binh. Liệt sĩ, bà mẹ VN anh hùng).

- Những tấm gương sáng về lòng nhân ái, đức hi sinh của người lớn và trẻ em.

- Những vấn đề có liên quan đế tham nhũng và tệ nạn xã hội.

? Nhắc lại cách làm bài nghị luận? Từ đó, nêu yêu cầu về nội dung và cấu trúc của bài viết nghị luận về sự việc, hiện tượng ở địa phương?

+ Nêu yêu cầu về nội dung:

- Sự việc, hiện tượng được đề cập phải mang tính phổ biến trong xã hội.

- Trung thực, có tính xây dựng, không cường điệu, không sáo rỗng.

- Phân tích nguyên nhân phải đảm bảo khách quan và có sức thuyết phục.

- Nội dung bài viết phải giản dị, dễ hiểu, tránh dẫn sách vở dài dòng, không cần thiết.

-Tình hình , ý kiến và nhận định của cá nhân học sinh  phải rõ ràng cụ thể, có lập luận, thuyết minh , thuyết phục .

  -Tuyệt đối không được nêu tên người, tên cơ quan , đơn vị cụ thể, có thật, vì như vậy phạm vi tập làm văn  đã trở thành một phạm vi khác.

+ Yêu cầu về cấu trúc:

- Bài viết đủ cấu trúc 3 phần.

- Bài viết rõ luận điểm, luận cứ, lập luận rõ ràng.


	A. Văn bản: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (68’)

I. Giới thiệu chung: (5’)

1. Tác giả:

- Vũ Khoan nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Trưởng Bộ Thương mại..

2. Tác phẩm: 

- Bài viết : Đăng trên tạp chí: “Tia sáng “(2001)

II. Đọc - hiểu văn bản: (63’)

1. Đọc, chú thích (7’)

2. Kết cấu , bố cục (6’)

* Kiểu văn bản: NL về một vấn đề xã hội- giáo dục; NL giải thích

* Bố cục: 

- Nêu vấn đề: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

- Giải quyết vấn đề:

+ Cần chuẩn bị những gì?

+ Vì sao phải chuản bị?

+ Những cái mạnh và cái yếu của con người việt nam cần nhận rõ

- Kết thúc vấn đề: việc quyết định đầu tiên đối với thế hệ trẻ Việt Nam

3. Phân tích: ( 46’)

a. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người

- Các lí lẽ:

+Từ cổ chí kim , bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử .

+Trong thời kì nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người lại càng nổi trội.

=> Là luận cứ mở đầu, đặt vấn đề

b. Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu , nhiệm vụ nặng nề của đất nước .

- Bối cảnh hiện nay .

- Nước ta phải đồng thời giải quyết  3 nhiệm vụ …

c. Những điểm mạnh , điểm yếu của con người Việt Nam cần được nhận rõ khi bước vào nền kinh tế mới trong thế kỉ mới.

- Điểm mạnh: 

+ Thông minh, nhanh nhạy với cái mới

+ Cần cù sáng tạo

+ Đoàn kết trong  kháng chiến

+ Thích ứng nhanh nhạy

=> Đáp ứng được yêu cầu sáng tạo của xã hội tiên tiến, hữu ích trong nền kinh tế đòi hỏi tinh thần kỉ luật cao, thích ứng với hoàn cảnh đất nước, tận dụng được cơ hội đổi mới. 
- Điểm yếu:

+ Kiến thức cơ bản bị hổng không chắc chắn hạn chế khả năng thực hành, sáng tạo

+ Nước đến chân mới nhảy, liệu cơm gắp mắm -> Thành ngữ

+ Thiếu tỉ mỉ ( qua loa, đại khái, không cẩn trọng)

+ Nước đến chân mới nhảy, liệu cơm gắp mắm -> Thành ngữ

+ Chưa có thói quen tôn trọng qui định nghiêm ngặt của công việc khẩn trương

+ Thích cải tiến vụn vặt, làm tắt, không coi trọng quy trình công nghệ

+ Đố kị trong làm ăn kinh tế.

+ Kì thị trong kinh doanh.

+ Chưa coi trọng chữ tín.

-> Cách lập luận rõ ràng, luận cứ được trình bày song song, sự phân tích nghiêng về cái yếu; người đọc dễ hiểu

d) kết luận: 

-  Mục đích: sánh vai với các cường quốc năm châu

- Yêu cầu trong hành trang:

+Lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh.

+ Vứt bỏ điểm yếu.

+ Khâu đầu tiên: Làm cho lớp trẻ nhận rõ những điểm mạnh , điểm yếu, tạo dần thói quen tốt đẹp trong việc làm và hành động những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.
3.Tổng kết :  (4’)

Ghi nhớ SGKT30

III. Luyện tập: ( 4’)

1. Tìm một số tục ngữ, thành ngữ nói về điểm mạnh và điểm yếu của người Việt Nam

* Cái yếu: 

Chưa khỏi vòng...

Đủng đỉnh như chĩnh trôi sông

Ăn như rồng cuốn...

Vén tay áo xô đốt nhà táng giấy

B. Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn ( làm ở nhà)(8’)

1. Lựa chọn vấn đề ở địa phương:

+Vấn đề môi trường:

- Hậu quả của việc chặt phá cây xanh với việc ô nhiễm bầu không khí địa phương.

- Hậu quả của việc vứt bừa bãi rác thải sinh hoạt

+ Vấn đề về quyền trẻ em:

- Sự quan tâm của chính quyền địa phương: Xây dựng và sửa chữa trường học, nơi vui chơi giải trí, giúp đỡ những trẻ  em khó khăn.

- Sự quan tâm của nhà trường: Xây dựng khung cảnh sư phạm, tổ chức dạy-học và các hoạt động tham quan ngoại khoá.

- Sự quan tâm của gia đình: cha mẹ có gương mẫu hay không, có hàng động bạo lực bạo hành hay không.

+ Vấn đề xã hội: 

- Sự quan tâm, giúp đỡ của các gia đình chính sách…

- Những tấm gương sáng về lòng nhân ái, đức hi sinh của người lớn và trẻ em.

- Những vấn đề có liên quan đế tham nhũng và tệ nạn xã hội

2. Xác định cách viết:

+ Nêu yêu cầu về nội dung:

- Sự việc, hiện tượng được đề cập phải mang tính phổ biến trong xã hội.

- Trung thực, có tính xây dựng, không cường điệu, không sáo rỗng.

- Phân tích nguyên nhân phải đảm bảo khách quan và có sức thuyết phục.

- Nội dung bài viết phải giản dị, dễ hiểu, tránh dẫn sách vở dài dòng, không cần thiết...

+ Yêu cầu về cấu trúc:

- Bài viết đủ cấu trúc 3 phần.

- Bài viết rõ luận điểm, luận cứ, lập luận rõ ràng.


4. Củng cố: (3’)

- Luận điểm trung tâm và hệt hống luận cứ trong văn bản?

- Nhận xét bố cục và lập luận của văn bản? Lời văn?

5. Hướng dẫnhọc bài và chuẩn bị bài : (3’)

- Chương trình địa phương( TLV): Tìm hiểu bài viết tham khảo:

Bài soạn Ngữ văn 9-Tập 2-Tr.47-56

· Học bài

  - Soạn bài: Chó  sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La phông ten

V. Rút kinh nghiệm:

